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TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN HÀ ĐÔNG 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
––––––––––––––– 

   Bản án số: 28/2021/HS-ST 

     Ngày 26/01/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Trọng Hiển                          

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Thông 
                                       : ông Nguyễn Đức Hiếu 
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: bà Nguyễn Thị Giao Linh - Thẩm tra viên 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: bà Nguyễn Diệp Liên - Kiểm sát viên. 
                 Ngày 26 tháng 01 N 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội, xÐt xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 319/2020/HSST, ngày 30 
tháng 12 N 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2021/QĐXXST - 
HS ngày 11/01/20201 đối với  bị cáo: 
         1. PHẠM VĂN N  -  sinh N 1990; HKTT: tỉnh N; Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: kinh; Tôn giáo, đảng phái: không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình 
độ văn hóa:  9/12; Con ông Phạm Văn M, SN 1955 và bà Nguyễn Thị N, SN 
1958; Vợ Lã Thị Ng, SN 1988; Có 01 con SN 2013; Tiền án tiền sự: không. 
          Nhân thân: Quyết định số 117 ngày 25/9/2015 Công an huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính (phạt tiền) về hành vi “Đánh bạc”. 
          Bị cáo bị tạm giữ tạm giam từ ngày 08/11/2020 tại Trại tạm giam số 2 
Công an thành phố Hà Nội (có mặt). 

2. Người bị hại:  
Anh Nguyễn Văn Khánh, sinh N 1999 (có đơn xin vắng mặt). 

Trú tại: số 32 ngõ 8, tổ dân phố 4, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. 
 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

-  Anh Trần Văn Quảng, sinh N 1992 (vắng mặt). 
Trú tại: số 52 ngõ 260 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội  

- Bà Nguyễn Thị Ninh, sinh N 1958 (vắng mặt). 
Trú tại: xóm Đông, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; 
                                           NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 Bị cáo Phạm Văn N bị Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 22 giờ ngày 30/10/2020, Phạm Văn N đến quán game “HM 
gaming” địa chỉ: LK3A-01 ngõ 17 phố Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông chơi điện tử. Khi vào sảnh tầng 1 đoạn gần cầu thang N nhìn thấy có 
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chiếc xe máy Wave đang cắm chìa khóa xe ở cốp (xe của anh Nguyễn Văn 
Khánh, N đã nảy sinh ý định lấy trộm tài sản ở trong cốp xe. Do có người đang 
ở tầng 1 nên N đi lên tầng 2 để chơi game. Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng 
ngày N xuống tầng 1, thấy không có ai ở đó N đến chỗ xe máy của anh Khánh 
mở khóa cốp lấy trộm 01 túi vải đeo chéo màu đen kích thước (10x20)cm, rồi 
khóa cốp lại cho chìa khóa vào chiếc túi vải và cất trong người. Sau đó, N đi lên 
tầng 2 tắt máy tính chơi game của mình rồi đi ra ngoài. Đến khu dự án có rào 
quây tôn trên đường Nguyễn Văn Lộc ở gần đó, thấy vắng người N lấy túi vải 
mở ra thấy 01 ví giả da màu đen kích thước (10x10)cm, bên trong ví có một số 
giấy tờ chứng minh thư, thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên, giấy phép lái xe mang tên 
Nguyễn Văn Khánh và số tiền đếm được 7.866.000 đồng. N lấy số tiền này cất 
trong túi quần, còn lại túi vải, ví da và các giấy tờ N đã vứt ở phía sau hàng rào 
tôn của dự án. Chiều ngày 07/11/2020, N đến cửa hàng Thế giới di động, địa 
chỉ: số 412 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội mua 01 điện 
thoại di động Samsung galaxy A51 A515 (8G) Black-SP giá 5.280.000 đồng, 
còn 2.586.000 đồng chưa sử dụng. 

Sáng ngày 31/10/2020, anh Nguyễn Văn Khánh ngủ dậy ra xe  không thấy 
chìa khóa cắm ở cốp, anh gọi cho người nhà đem chìa khóa sơ cua đến mở cốp 
thì phát hiện bị mất trộm chiếc túi vải bên trong có ví giả da, một số giấy tờ và 
số tiền doanh số bán hàng cuối ngày xác định là 7.866.000 đồng. Kiểm tra 
camera của quán phát hiện có sự việc mất trộm nhưng anh Khánh không trình 
báo công an. Khoảng chiều tối ngày 07/11/2020 Phạm Văn N quay lại quán 
game “HM gaming”, anh Khánh nhận ra và cùng nhân viên của quán đưa N đến 
Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông giải quyết. Phạm Văn N thú nhận hành 
vi trộm cắp tài sản của mình đêm ngày 30/10/2020, đồng thời tự nguyện giao 
nộp cho Công an phường Mộ Lao 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A51 
A515 (8G) Black-SP đã sử dụng (là điện thoại N mua bằng tiền trộm cắp của 
anh Khánh) và số tiền còn lại 2.586.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Khánh đã nộp 
cho cơ quan Công an 01 USB ghi hình ảnh sự việc Phạm Văn N trộm cắp tài 
sản. 

Quá trình điều tra, thu giữ 01 hóa đơn bán hàng, 01 bản ảnh Phạm Văn N 
đến mua điện thoại ở cửa hàng do anh Trần Văn Quảng (quản lý Cửa hàng thế 
giới di động số 412 Hoàng Hoa Thám) giao nộp. Tiến hành dẫn giải truy tìm vật 
chứng là 01 túi vải màu đen, 01 ví da màu đen và một số giấy tờ cá nhân của anh 
Nguyễn Văn Khánh nhưng không thu hồi được.  

Ngày 08/11/2020, Cơ quan điều tra ra văn bản yêu cầu định giá đối với 
các tài sản (01 túi vải màu đen dạng túi đeo chéo, 01 ví giả da màu đen) của vụ 
trộm cắp trên. Tại biên bản và kết luận định giá tài sản số 304/KL-HĐĐGTS 
ngày 09/11/2020 Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hà Đông, 
xác định: “Không đủ cơ sở định giá”. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo tác động đến gia đình, gia đình Phạm 
Văn N đã bồi thường thiệt hại tài sản đối cho anh Nguyễn Văn Khánh, anh 
Khánh không yêu cầu bồi thường gì nữa và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 
Phạm Văn N. 
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         Bản cáo trạng số 02/CT – VKS – HS ngày 29/12/2020, Viện kiểm sát nhân 
dân quận Hà Đông truy tố Phạm Văn N về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định 
tại khoản 1 Điều 173 Bộ Luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn 
giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 
         Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
hình sự, xử phạt: Phạm Văn N từ  07 đến 09 tháng tù.  
          Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, không áp dụng hình phạt bổ sung 
bằng tiền đối với  bị cáo. 

                             NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

Tại cơ quan điều tra cũng như trước phiên tòa, bị cáo Phạm Văn N đã khai 
nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung trên. 

Xét thấy, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai người bị hại, người 
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản thu giữ đồ vật, tài 
liệu cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

 Do đó, có đủ cơ sở kết luận: khoảng 22 giờ 50 phút ngày 30/10/2020, khi 
đến chơi game tại quán game “HM gaming”, địa chỉ: LK3A-01 ngõ 17 phố 
Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, lợi dụng 
sơ hở mất cảnh giấc của anh Nguyễn Văn Khánh. Phạm Văn N lén lút chiếm 
đoạt 01 túi vải đeo chéo (để trong cốp xe) bên trong có 01 ví giả da, trong ví có 
7.866.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân.  

  Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở 
hữu về tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an an toàn xã hội. Về nhân 
thân, N 2015 bị cáo bị Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xử lý hành 
chính về hành vi đánh bạc. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc, cách ly 
các bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành 
người  tốt và đáp ứng đấu tranh phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét: bị cáo phạm tội thuộc trường hợp 
ít nghiêm trọng, tại cơ quan điều tra cũng như trước phiên tòa, thành khẩn khai 
báo, ăn năn hối cải. Bị cáo và gia đình tích cực bồi thường cho bị hại. Người bị 
hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên được xem xét giảm nhẹ một 
phần hình phạt cho bị cáo.  
          Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp 
dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. 
 Về xử lý vật chứng: đối với 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A51 
đã sử dụng (là điện thoại N mua bằng tiền trộm cắp của anh Khánh) và số tiền 
2.586.000 đồng. Do gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại xong, nay họ không 
yêu cầu gì, nên điện thoại và số tiền trên trả lại cho gia đình bị cáo. 

         Về hành vi quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Hội đồng 
xét xử nhận thấy: quá trình điều tra, truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực 
hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự. 
         Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 
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                                                  QUYẾT ĐỊNH 
           1. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
           2. Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật 
hình sự; Điếu 135, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 
326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 
miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Toà án và danh mục mức 
án phí, lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016.  
           Xử phạt Phạm Văn N 07 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, 
tạm giam ngày 08/11/2020. 
         Trả cho bà Nguyễn Thị Ninh: 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A51 
đã sử dụng (Tình trạng như biên bản bàn giao ngày 26 tháng 01 N 2021 giữa 
Công an và Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông) và trả cho bà Nguyễn Thị 
Ninh số tiền 2.586.000 đồng (Đã được chuyển vào tài khoản 3949.0.1052739 
của Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông tại kho bạc nhà nước quận Hà 
Đông ngày 01/02/2021).    
        Bị cáo phải nộp 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm.  
         Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 
ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 
phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao 
bản án hoặc bản sao bản án được niêm yết..  
Nơi nhận : 
- TAND quận Hà Đông  ; 
- VKSND quận Hà Đông; 
- THA quận Hà Đông; 
- Bị cáo ; 
- Lưu hồ sơ 

                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Hiển 
 
 

 


